TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Công nghệ gia công CNC và Đồ án
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết: Công nghệ CAD/CAM/CAE, Các phương pháp gia công kim loại, Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án,  Trang thiết bị gia công cơ khí.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ Chế tạo máy, 
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 35
- Làm (sửa) bài tập trên lớp: 6
- Thảo luận: 4
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 120
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm cấu tạo chung của các máy công cụ CNC thông dụng, hệ thống điều khiển máy công cụ CNC, lập trình gia công và vận hành máy CNC; nhằm giúp người học có khả năng vận hành, lập trình gia công tự động trên một số máy CNC và thực hiện đồ án học phần dưới hình thức xây dựng mô hình các chi tiết bằng công nghệ CAD, lập trình CAM, lập trình NC để gia công các chi tiết máy bất kỳ.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Tổng quan về máy công cụ CNC

2. Đặc điểm cấu tạo và trang thiết bị dụng cụ của máy CNC

3. Hệ thống điều khiển máy CNC

4. Nội suy trong điều khiển số CNC

5. Hiệu chỉnh, bù trừ hình dáng, kích thước dụng cụ cắt và điều khiển thích nghi


6. Thiết bị nhập xuất, trao đổi dữ liệu và điều khiển máy CNC

7.  Cơ sở về lập trình gia công trên máy CNC

8. Lập trình gia công trên máy phay

9. Lập trình gia công trên máy tiện
10. Lập trình gia công trên máy cắt dây EDM

11. Lập trình gia công trên máy EDM điện cực định hình
12. Các thao tác vận hành cơ bản trên máy CNC

13. Đồ án học phần công nghệ gia công trên máy CNC

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về máy công cụ CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về điều khiển số NC và CNC
2. Phân loại máy công cụ CNC

3. Tính năng và khả năng công nghệ của máy CNC

4. Ưu nhược điểm của máy CNC
	2

2

3
3

	Thái độ

1. Ý thức được vai trò của điều khiển số trong gia công chế tạo của nền sản xuất hiện đại
2. Tinh thần tiếp thu, học hỏi, cập nhật các công nghệ hiện đại trong chế tạo máy
	

	Kỹ năng

1. Nhận dạng được các loại máy công cụ CNC và phân tích khả năng công nghệ
2. Phân tích ưu nhược điểm và lựa chọn máy CNC để gia công


	3

2



Chủ đề 2: Đặc điểm cấu tạo và trang thiết bị dụng cụ của máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bố trí chung của máy CNC
2. Các bộ phận, hệ thống cơ khí cơ bản

3. Hệ thống động lực

4. Hệ thống chứa dụng cụ cắt và thay dụng cụ cắt

5. Các hệ thống đo và giám sát vị trí
	3
3
2

2

3

	Thái độ

1. Ý thực được tầm quan trọng của độ chính xác gia công, vai trò của khâu giám sát trong kỹ thuật
2. Nhận thức được tính chính xác, hợp lý trong thiết kế và bố trí máy
3. Nhận thức được vai trò của dụng cụ cắt và cơ cấu thay dao tự động trong gia công tự động


	

	Kỹ năng

1. Nhận dạng và phân tích các hệ thống cơ khí cơ bản, hệ thống động lực, hệ thống dụng cụ cắt, hệ thống đo và giám sát vị trí trong máy CNC

2. Thảo luận nhóm và giải quyết vấn đề 
3. Thuyết trình và thảo luận nhóm


	2

3

3



Chủ đề 3: Hệ thống điều khiển máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu thành của hệ thống điều khiển số CNC
2. Phân loại và nguyên lý các hệ thống điều khiển CNC

3. Phương pháp định vị và dịch chuyển dụng cụ cắt trên máy CNC
	2

2

3

	Thái độ

1. Ý thức được vai trò trung tâm của hệ thống điều khiển đối với sự hoạt động của máy móc
2. Ý thức rèn luyện tư duy logic và tính hệ thống trong điều khiển hoạt động của máy móc cũng như của tổ chức 
	

	Kỹ năng

1. Nhận dạng và phân tích hệ thống điều khiển số CNC
2. Nhận dạng, phân loại và phân tích nguyên lý các hệ thống điều khiển CNC
3. Thảo luận nhóm và giải quyết vấn đề 


	2

3
3



Chủ đề 4: Nội suy trong điều khiển số CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về nội suy trong điều khiển số CNC
2. Các phương pháp nội suy
	2

3

	Thái độ

1. Nhận thức được vai trò của nội suy trong điều khiển số

2. Tôn trọng sự đa dạng về cách giải quyết vấn đề

	

	Kỹ năng

1. Phân tích các phương pháp nội suy
2. Vận dụng các phương pháp nội suy


	3

3



Chủ đề 5: Hiệu chỉnh dụng cụ cắt, hiệu chỉnh độ mòn và điều khiển thích nghi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hiệu chỉnh bán kính mũi dao và đường kính thân dao
2. Hiệu chỉnh mòn dao và khe hở vít me

3. Điều khiển thích nghi 


	3

3

2

	Thái độ

1. Ý thức cao về độ chính xác trong gia công
2. Nhận thức về ý nghĩa của việc hiệu chỉnh hành vi để đạt được kết quả tốt nhất có thể

3. Ý thức về sự vận động theo chiều hường thích nghi trong kỹ thuật và cuộc sống


	

	Kỹ năng

1. Hiệu chỉnh bán kính mũi dao và đường kính thân dao

2. Hiệu chỉnh mòn dao và khe hở vít me

3. Thảo luận nhóm và giải quyết vấn đề 


	3

3

3



Chủ đề 6: Thiết bị nhập xuất, trao đổi dữ liệu và điều khiển máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy CNC
2. Bàn phím và màn hình trên máy CNC

3. Giao tiếp và truyền thông trên máy CNC
	2

3
3

	Thái độ

1. Nhận thức vai trò của giao tiếp và truyền thông trên máy CNC
2. Nhận thức được sự đa dạng và linh hoạt trong giao tiếp và trao đổi dữ liệu trong công máy công cụ CNC


	

	Kỹ năng

1. Nhận diện, ghi, đọc và thao tác được với các loại thiết bị nhập xuất
2. Vận dụng các phương thức giao tiếp và truyền thông trên máy CNC
	3

2



Chủ đề 7: Cơ sở về lập trình gia công trên máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về lập trình gia công trên máy CNC
2. Khái niệm về hệ thống tọa độ trên máy CNC

3. Hệ thống kích thước lập trình NC

4. Khái niệm và quy ước các điểm chuẩn trên máy CNC

5. Cú pháp câu lệnh và cấu trúc của một chương trình NC

6. Các G code và M cod để lập trình
	2

2

3

2

3

4

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác trong lập trình gia công
2. Ý thức về tính quy ước, quy chuẩn trong kỹ thuật
	

	Kỹ năng

1. Sử dụng các hệ thống tọa độ, hệ thống các điểm chuẩn và kích thước lập trình
2. Vận dụng các G code và M code để lập trình NC


	3

3



Chủ đề 8: Lập trình gia công trên máy phay
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ứng dụng G code và M code trong lập trình gia công trên máy phay
2. Các chu trình gia công phay
3. Các chương trình con và macro
	4

3

3

	Thái độ

1. Có ý thức tích cực trong học tập, chuẩn bị bài ở nhà và làm bài tập
2. Nhận thức được vai trò cốt lõi của G code trong lập trình gia công trên máy phay

	

	Kỹ năng

1. Vận dụng các G code và M code để lập trình gia công trên máy phay

2. Vận dụng các chu trình gia công phay và chương trình con để đơn giản hóa việc lập trình trên máy phay

3. Đọc bản vẽ

4. Thảo luận nhóm và giải quyết vấn đề 


	4

4

4

3



Chủ đề 9: Lập trình gia công trên máy tiện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các chú ý khi lập trình gia công trên máy tiện
2. Ứng dụng các G code và M code trong lập trình gia công trên máy tiện

3. Các chu trình gia công tiện
	3

3

3

	Thái độ

1. Có ý thức tích cực trong học tập, chuẩn bị bài ở nhà và làm bài tập

2. Nhận thức được vai trò cốt lõi của G code trong lập trình gia công trên máy tiện


	

	Kỹ năng

1. Vận dụng các G code và M code để lập trình gia công trên máy tiện

2. Vận dụng các chu trình gia công tiện để đơn giản hóa việc lập trình

3. Đọc bản vẽ


	3

3

3



Chủ đề 10: Lập trình gia công trên máy cắt dây EDM
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm gia công trên máy cắt dây CNC
2. Lập trình gia công trên máy cắt dây


	2

3

	Thái độ

1. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của EDM trong các phương pháp gia công vật liệu
2. Đòi hỏi tính nghiêm túc, chính xác chuẩn tắc trong lập trình
3. Tính kiên trì nhẫn nại
	

	Kỹ năng

1. Lập trình gia công trên máy cắt dây EDM

2. Gá đặt phôi, điều khiển và vận hành máy cắt dây EDM 
	2

3



Chủ đề 11: Lập trình gia công trên máy EDM điện cực định hình
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm gia công trên máy EDM điện cực định hình

2. Lập trình gia công trên máy EDM điện cực định hình


	2

3

	Thái độ

1. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của EDM trong các phương pháp gia công vật liệu

2. Đòi hỏi tính nghiêm túc, chính xác chuẩn tắc trong lập trình

3. Tính kiên trì nhẫn nại 
	

	Kỹ năng

1. Lập trình gia công trên máy EDM điện cực định hình

2. Gá đặt phôi, điều khiển và vận hành máy EDM điện cực định hình


	3

3


Chủ đề 12: Các thao tác vận hành cơ bản trên máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vận hành gia công máy phay CNC
2. Vận hành gia công máy cắt dây CNC

3. Vận hành gia công máy EDM điện cực định hình
	3

3

3

	Thái độ

1. Đòi hỏi tính nghiêm túc, chính xác chuẩn tắc trong lập trình

2. Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính an toàn trong vận hành thiết bị

	

	Kỹ năng

1. Vận hành gia công máy phay CNC

2. Vận hành gia công máy cắt dây CNC

3. Vận hành gia công máy EDM điện cực định hình


	3

3

3


Chủ đề 13: Đồ án học phần công nghệ gia công trên máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xây dựng hình học các chi tiết cần gia công
2. Xác định bề mặt cần gia công và phân tích chọn lựa chế độ gia công

3. Lập trình gia công bằng tay hoặc dùng công nghệ CAM

4. Vận hành máy để gia công ra sản phẩm


	3

4
4

3

	Thái độ

1. Tính nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong lập trình, lập quy trình gia công
2. Ý thức nghề nghiệp, áp dụng lý thuyết vào thực hành.
3. Chịu trách nhiệm trước kết quả đồ án, kết quả thực hành


	

	Kỹ năng

1. Xây dựng hình học các chi tiết cần gia công

2. Xác định bề mặt cần gia công và phân tích chọn lựa quy trình gia công

3. Tính toán, tra cứu chế độ cắt

4. Lập trình gia công bằng tay hoặc dùng công nghệ CAM

5. Vận hành máy để gia công ra sản phẩm


	3

3

3

4

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	 
	 
	 
	3
	5

	2
	4
	 
	1
	 
	6
	11

	3
	3
	 
	1
	 
	5
	9

	4
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	5
	2
	 
	1
	 
	6
	9

	6
	2
	 
	 
	 
	4
	6

	7
	4
	2
	 
	 
	12
	18

	8
	4
	2
	1
	 
	15
	22

	9
	4
	2
	 
	 
	15
	21

	10
	2
	 
	 
	 
	5
	7

	11
	2
	 
	 
	 
	5
	7

	12
	2
	 
	 
	8
	20
	30

	13
	2
	 
	 
	7
	20
	29


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Đặng Xuân Phương
	Bài giảng máy CNC và phương pháp lập trình gia công
	
	
	Thư viện số ĐH Nha Trang

	2
	Vũ Hoài Ân
	Cơ sở kỹ thuật CNC: Tiện và phay 
	2009
	KHKT
	Thư viện, ĐHNT

	3
	P. Radhakrishnan 

S. Subramanian S. 

V. Raju
	CAD/CAM/CIM
	2008
	New Age International
	Thư viện, ĐHNT

	4
	Tạ Duy Liêm
	Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC 
	2007
	KHKT
	Thư viện, ĐHNT

	5
	P. N. Rao
	CAD/CAM: 

principles and applications
	2004
	Tata McGraw-Hill Education
	Thư viện, ĐHNT

	6
	Bùi Quý Lực

	Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp
	2004
	KHKT

	Thư viện, ĐHNT

	7
	Nguyễn Đắc Lộc, Tăng Huy
	Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC:
	1996
	KHKT
	Thư viện, ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao (bài tập và bài tập lớn) trong tuần, bài tập nhóm trong tháng và học kỳ
	Chấm báo cáo, bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp, chấm đồ án
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận


    TS. Đặng Xuân Phương
